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*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý  trả lời đúng của câu  1, 2, 3, 4 và làm các bài tập 5, 6, 7, 8.
	Câu 1: 
a)Kết quả của phép tính  là:
	
A. 
	
B. 
	

C.                                  D.
	


b)Làm tròn số thập phân 47,356 đến hàng phần mười, ta được số:
	           A.47,3.
	B. 47,4.
	C. 47,5.
	D. 47,6.



	Câu 2:a) 20% của 600 m2là:

	A. 200m2		B. 150m2		 C. 1200m2		  D. 120m2

b) Viết số thập phân 0,009 dưới dạng phân số thập phân là:
	A. 
	B.
	C. 
	D. 


Câu 3: a)3m2  5dm2 = ………..m2  ?
	 A.    3,5 m2                   B.  3,50 m2              C.  3,05 m2            D.  305 m2
	b) 6 tạ25 kg = ….…...kg ?

 A.    6025kg                   B. 6250 kg                  C.  6205 kg            D.  625 kg

	Bài 4: a) Khi độ dài của cạnh hình vuông giảm đi 2 lần thì chu vi hình vuông giảm đi bao nhiêu lần?
	A.    1 lần                   B. 2lầnC.  3 lần  D.  4 lần

b) Cho bảng thống kê thành tích thi bơi cự li 200m của ba vận động viên đạt thành tích cao nhất như sau:
	Vận động viên
	Lan
	Mai
	Hương

	Thời gian
	2,5 phút
	1,8 phút
	120 giây



Thứ tự các vận động viên đã về nhất, nhì, ba lần lượt là:
	A. Mai, Hương, Lan.
C.Hương, Mai, Lan.
	B.Lan, Mai, Hương.
D. Mai, Lan, Hương.


Câu 5:Tính nhẩm:

        a)  67,19 :  0,1 =...........................           b/   521,45 x 100 =..........................

	Câu 6:Đặt tính rồi tính.
    a) 758,45 + 41,28         b) 93,840 – 32,507          c) 7,42  3,7            d) 258,5 : 25

	Câu7: Tính:12,62 + 32,79 x 3

	Câu 8:Một đội công nhân trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu ; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm và HD chấm

	1
	
a) A.                     b)  B. 47,4.
	1 điểm 
Mỗi ý đúng được
0,5 điểm

	2
	a)  D. 120m2     b) C. 
	1 điểm  
Mỗi ý đúng được
0,5 điểm

	3
	a) C.  3,05 m2           b) D.  625 kg
	1 điểm
Mỗi ý đúng được
0,5 điểm

	4
	a)B. 2 lần                     b) A. Mai, Hương, Lan.
	1 điểm
Mỗi ý đúng được
0,5 điểm

	5
	 a)  67,19 :  0,1 =671,9 b) 521,45 x 100 = 52145

	1 điểm
Mỗi ý đúng được
0,5 điểm

	6
	
	
	
	
	258,5  25
  08 5  10,34
100
         0



	2 điểm
HS làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

	7
	12,62 + 32,79 x 3 = 12,62 + 98,37
                              = 110,99
	1 điểm
Tínhđúng mỗi bước được 0,5 điểm.

	    8
	Bài giải:
Cách 1
Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được sốki-lô-mét đường tàu là:
(2,02 x 3 + 2,17 x 5) : 8 = 2,125 (km)   
Đáp số: 2,125km


	2 điểm

- Lời giải phù hợp được 0,5điểm. 
- Phép tính đúng được 1 điểm
- Đáp số đúng được 0,5điểm.

	
	Cách 2
3 ngày đầu đội công nhân sửa được số ki-lô-mét đường tàu là:
2,05  3 = 6,15 (km)      (*)
5 ngày sau đội công nhân sửa được số ki-lô-mét đường tàu là:
2,17  5 = 10,85 (km)    (**)
Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được sốki-lô-mét đường tàu là:
(6,15 + 10,85) : 8 = 2,125 (km)    (***)
Đáp số: 2,125km

	
- Mỗi lời giải phù hợp được 0,25điểm.
-Phép tính(*) và (**) đúng, mỗi phép tính được 0,25điểm.
-Phép tính(***) đúng được 0,5điểm. 
- Đáp số đúng 0,25 điểm
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